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TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY NĂM 2022
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1 Trường Mầm non Chim Non 1 1

2 Trường Mầm non xã Mô Ray 2 2

3 Trường Mầm non Hoa Sen 2 2

4 Trường Mầm non Sơn Ca 2 2

5 Trường Mầm non Họa Mi 1 1

6 Trường Mầm non Tuổi Thơ 5 5

7 Trường Mầm non Vàng Anh 1 1

8 Trường Mầm non xã Rờ Kơi 3 3

9 Trường Mầm non xã Sa Bình 1 1

10 Trường Mầm non Hoa Hồng 1 1

11 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1 1 1

12 Trường PTDTBT TH Lý Thường Kiệt 1 1 1

13 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 1 1 1

14 Trường Tiểu học Hùng Vương 3 3 3
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15 Trường Tiểu học Rờ Kơi 1 1 1

16 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 1 1 1

17 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 3 3 3

18 Trường THCS Phan Đình Phùng 1 1 1

19 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 2 2 1 1

20 Trường THCS Nguyễn Huệ 1 1 1

21 Trường PTDTBT THCS Hai Bà Trưng 2 2 1 1

22 Trường TH và THCS xã Ya Tăng 1 1 1

23 Trường TH và THCS xã Sa Sơn 5 3 1 1 1 1 1 1

24 Trường TH và THCS xã Ya Ly 1 1 1

25 Trường TH và THCS xã Ya Xiêr 1 1 1

26 Trường TH và THCS Nguyễn Trãi 3 2 1 1 1 1

27 Trường TH và THCS xã Sa Nghĩa 1 1 1  

28 Trường TH và THCS Võ Nguyên Giáp 3 1 1 2 1 1

Tổng cộng 51 19 21 13 3 4 1 10 1 0 3 0 1 1 3 1 1
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